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	2
	NNgữ - Ng. Hằng
	NNgữ - Toàn
	GDCD - Quyên
	Toán - Hòa
	Sử - Hà
	Toán - Thảo
	Văn - Chín
	Toán - Hương
	
	

	
	3
	Sử - Hà
	NNgữ - Toàn
	Địa - Hoài
	Địa - Hoàn
	Toán - Hòa
	GDCD - Quyên
	Toán - Toản
	Toán - Hương
	
	

	
	4
	Văn - Chín
	Toán - Hương
	Văn - Nghi
	NNgữ - Toàn
	GDCD - Quyên
	Sử - Hà
	Toán - Toản
	Địa - Hoài
	
	

	
	5
	Toán - Thảo
	GDCD - Quyên
	Toán - Toản
	Sử - Hà
	Địa - Hoàn
	NNgữ - Ng. Hằng
	Địa - Hoài
	Văn - Nghi
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	2
	Toán - Thảo
	Toán - Hương
	Toán - Toản
	Toán - Hòa
	Văn - Chúc
	Văn - Hải
	Văn - Chín
	NNgữ - Nhạn
	
	

	
	3
	Toán - Thảo
	Toán - Hương
	Toán - Toản
	Toán - Hòa
	NNgữ - Liên
	Văn - Hải
	Văn - Chín
	NNgữ - Nhạn
	
	

	
	4
	Văn - Chín
	Văn - Chúc
	NNgữ - Liên
	Văn - Hải
	Toán - Hòa
	Toán - Thảo
	Toán - Toản
	NNgữ - Nhạn
	
	

	
	5
	Văn - Chín
	Văn - Chúc
	NNgữ - Liên
	Văn - Hải
	Toán - Hòa
	Toán - Thảo
	NNgữ - Nhạn
	Toán - Hương
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	2
	Địa - Hoài
	Sử - Tú
	NNgữ - Liên
	NNgữ - Toàn
	Văn - Chúc
	NNgữ - Ng. Hằng
	GDCD - Quyên
	Văn - Nghi
	
	

	
	3
	GDCD - Quyên
	Địa - Hoài
	Sử - Tú
	NNgữ - Toàn
	Văn - Chúc
	NNgữ - Ng. Hằng
	NNgữ - Nhạn
	Văn - Nghi
	
	

	
	4
	NNgữ - Ng. Hằng
	NNgữ - Toàn
	Văn - Nghi
	GDCD - Quyên
	NNgữ - Liên
	Văn - Hải
	NNgữ - Nhạn
	Sử - Tú
	
	

	
	5
	NNgữ - Ng. Hằng
	Văn - Chúc
	Văn - Nghi
	Văn - Hải
	NNgữ - Liên
	Địa - Hoài
	Sử - Tú
	GDCD - Quyên
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